
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP 

   

Số:       /QĐ-THĐL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đoàn Lập, ngày      tháng 8  năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 
Lựa chọn Danh mục xuất bản phẩm tham khảo 

Sử dụng trong trường tiểu học Đoàn Lập năm học 2023-2024 
 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP 

 Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 

28/2020/TT-BGD ĐT ban hành ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

          Căn cứ  Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 7/7/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn, đề xuất xuất bản phẩm tham khảo 

trường tiểu học Đoàn Lập, 

QUYẾT ĐỊNH: 

      Điều 1. Lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo dùng trong trường tiểu 

học Đoàn Lập năm học 2023-2024, có danh mục kèm theo. 

Điều 2. Cán bộ phụ trách thư viện, các tổ chuyên môn, các giáo viên có 

trách nhiệm thông báo và tuyên truyền để cha mẹ học sinh và học sinh nắm 

được; sử dụng đúng các xuất bản phẩm tham khảo đã được lựa chọn. 

Điều 3. Các ông ( bà) Phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, các bộ 

phận có liên quan và các giáo viên trường tiểu học Đoàn Lập căn cứ Quyết định 

thi hành./. 

 
Nơi nhận: 

- PGD&ĐT ( BC); 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

 

       HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

                   

 

               Bùi Thị Thanh Huyền 

 
 

 

 



DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM THAM KHẢO  

( Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-THĐL ngày     tháng 8 năm 2023 

Của Hiệu trưởng trường tiểu học Đoàn Lập) 

 

 

STT 

 

Tên tài liệu 

 

Tên tác giả 

Tên nhà 

xuất bản 

Đối tượng 

(Khối lớp) 

sử dụng 

 

1 

Tập viết 1 

( tập 1,tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng, Phạm 

Thị Kim Chung. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 1 

 

2 

 

Vở bài tập Toán 1 

( tập 1,tập 2). 

Lê Anh Vinh, Nguyễn 

Áng, Vũ Văn Dương; 

Nguyễn Minh Hải, Quế 

Hương, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 1 

 

3 

 

Vở bài tập Tiếng Việt 

1 ( tập 1, tập 2) 

Vũ Kim Bảng, Trịnh 

Cẩm Lan, Chu Thị 

Phương, Trần Kim 

Phượng, Đặng Hảo Tâm 

Nhà xuất bản 

giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 1 

 

 

4 

 

Vở bài tập Tiếng Việt 

2 ( tập 1; tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng (chủ 

biên), Vũ Kim Bảng, 

Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị 

Phương, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

 

 

5 

Vở bài tập Toán 2  ( 

tập 1, tập 2) 

 

Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Bùi Bá 

Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

 

6 

 

Tập Viết 2, tập 1 

 

Bùi Mạnh Hùng ( chủ 

biên); Trần Thị Hiền 

Lương; Vũ Thị Lan  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

 

 

7 

 

Tập Viết 2, tập 2 

 

Bùi Mạnh Hùng ( chủ 

biên); Trần Thị Hiền 

Lương; Đặng Thị Hảo 

Tâm  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 2 

 

8 

Tập Viết 3 

(tập 1, tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương 

(chủ biên); Phạm Kim 

Chung;  

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

và học sinh 

lớp 3 



 

 

9 

 

Vở bài tập Toán 3 

( tập1, tập 2) 

Lê Anh Vinh (Chủ 

biên), Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 3 

 

 

10 

 

Vở bài tập Tiếng Việt 

3 ( tập 1; tập 2) 

Trần Thị Hiền Lương 

(chủ biên), Đỗ Hồng 

Dương, Nguyễn Thị 

Kim Oanh, Trần Thị 

Phượng. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 3 

11 Kể chuyện lịch sử địa 

lý Hải Phòng 

Mai Đắc Lượng ( chủ 

biên), Ngô Đăng Lợi, 

Hoàng Ngọc Kỷ 

Nhà xuất bản 

Hải Phòng 

 

Giáo viên  

12 Vở toán 4 dành cho 

buổi 2 (tập 1, tập 2) 

Lê Anh Vinh (chủ biên) 

Nguyễn Áng, Hoàng 

Mai Lê, Phùng Như 

Thụy 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 4 

13 Vở Tiếng Việt 4 dành 

cho buổi 2 (tập 1, tập 

2) 

Trần Thị Hiền Lương 

(chủ biên), Phạm Thị 

Chín, Xuân Thị Nguyệt 

Hà, Đào Tiến Thi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

 

Giáo viên 

lớp 4 

14 Vở bài tập toán 5 (tập 

1, tập 2 

 

Đỗ Đình  Hoan 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

lớp 5 

15 Vở bài tập Tiếng Việt 

5 (tập 1, tập 2) 

Nguyễn Thị Minh 

Thuyết 

 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo viên 

lớp 5 

16 Vở tập Tiếng Anh 

Phonics- Smart  lớp 1  

Nguyễn Thu Hiền ( Chủ 

biên), Quản Lê Duy 

ĐH QG TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 1 

17 Vở tập Tiếng Anh 

Phonics- Smart  lớp 2  

Nguyễn Thu Hiền ( Chủ 

biên), Quản Lê Duy 

ĐH QG TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 2 

18 Vở tập Tiếng Anh 

Phonics- Smart  lớp 3  

Lê Hoàng Dũng (chủ 

biên), Quản Lê Duy 

ĐH QG TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 3 

19 Vở tập Tiếng Anh 

Phonics- Smart  lớp 4  

Lê Hoàng Dũng (chủ 

biên), Quản Lê Duy 

ĐH QG TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 4 



20 Vở tập Tiếng Anh 

Ilearn Smart Start lớp 

5 

Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng chủ biên), Đặng 

Đỗ Thiên Thanh, Giang 

Thục Nhi, Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên 

ĐHSP TP Hồ 

Chí Minh 

Giáo viên 

TA và học 

sinh lớp 5 

                            
                          Danh sách có 20 xuất bản phẩm 

 

 


		2023-08-24T16:19:15+0700
	Việt Nam
	Bùi Thị Thanh Huyền <Buithithanhhuyen.htl@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-08-24T23:03:39+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP <Tieuhocdoanlap@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-08-24T23:03:40+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP <Tieuhocdoanlap@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2023-08-24T23:03:41+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN LẬP <Tieuhocdoanlap@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




